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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 09/03/2026
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACV 12.000 577.500.000 0 0 12.000 577.500.000
2 BVB 20.000 228.000.000 0 0 20.000 228.000.000
3 CDP 2.040.000 32.600.620.000 0 0 2.040.000 32.600.620.000
4 DDV 0 0 10.800 309.600.000 10.800 309.600.000
5 FOX 35.000 2.351.000.000 0 0 35.000 2.351.000.000
6 G36 300.000 3.065.000.000 0 0 300.000 3.065.000.000
7 MSR 0 0 7.300 301.380.000 7.300 301.380.000
8 OIL 0 0 36.300 814.170.000 36.300 814.170.000
9 PHP 40.000 1.336.000.000 0 0 40.000 1.336.000.000

10 QTP 140.000 1.706.000.000 0 0 140.000 1.706.000.000
11 TTD 0 0 460.000 35.976.140.000 460.000 35.976.140.000
12 VGI 40.000 3.220.000.000 0 0 40.000 3.220.000.000
13 VNP 20.000 328.000.000 0 0 20.000 328.000.000

Tổng 2.647.000 45.412.120.000 514.400 37.401.290.000 3.161.400 82.813.410.000


